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ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020



BÁO CÁO 
Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý 
dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Ngày 11/8/2020, tại Phiên họp thứ 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,ngay sau Phiên họp, Ủy ban về các vấn đề Xã hội (sau đây viết tắt là Ủy ban) đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) (sau đây viết tắt là dự thảo Pháp lệnh). Chính phủ đã có văn bản số 425/CP-PL ngày 19/9/2020 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Pháp lệnh (sau đây viết tắt là Công văn số 425). 
Ngày 28/9/2020, Ủy ban đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 18 để cho ý kiến đối với Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh. Ngày 01/12/2020, Ủy ban tiếp tục tổ chức phiên họp với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trưởng Ban soạn thảo dự án Pháp lệnh, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện các Bộ, ngành khác có liên quan để thảo luận, thống nhất việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Ngày 04/12/2020, Thường trực Ủy ban đã gửi dự thảo Pháp lệnh đến Thường trực Ủy ban Pháp luật để rà soát, hoàn thiện về kỹ thuật văn bản. Trên cơ sở rà soát, Ủy ban Pháp luật đã có Công văn số 3707/UBPL14 ngày 08/12/2020 gửi Thường trực Ủy ban về việc rà soát Pháp lệnh này (sau đây viết tắt là Công văn số 3707).
Trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra, ý kiến tham gia thẩm tra, ý kiến giải trình, tiếp thu của Chính phủ và ý kiến đóng góp đối với dự thảo Pháp lệnh[footnoteRef:2], dự thảo Pháp lệnh đã được Thường trực Ủy ban Pháp luật rà soát,  Ủy ban về các vấn đề Xã hội xin báo cáo việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua như sau: [2:  Các công văn: 2992/BCA-X01 ngày 01/9/2020, 17642/X01-P8 ngày 02/11/2020 và 4177/BCA-X01 ngày 03/12/2020 của Bộ Công an; các công văn: 3606/BQP-CT ngày 25/9/2020, 2902/CS-TBLS ngày 16/11/2020, 4478/BQP-CT ngày 30/11/2020 của Bộ Quốc phòng; Công văn số 4895/BYT-KCB ngày 15/9/2020 của Bộ Y tế.] 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO PHÁP LỆNH
1. Về đối tượng áp dụng và đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
	(1) Trên cơ sở Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Pháp lệnh đã bổ sung các quy định: 
(i) Mở rộng công nhận đối tượng người bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung báo cáo số liệu về đối tượng[footnoteRef:3], kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ ưu đãi đối với đối tượng này.  [3:  Theo Công văn số 3101/BVAN-P3 ngày 28/9/2016 về việc cung cấp số liệu quân nhân bị địch bắt, tù giam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau 30/4/1975 của Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tổng cục Chính trị gửi Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị thì đối tượng này có 1.746 người (Số quân nhân và nhân viên vũ trang bị địch bắt trong chiến tranh biên giới phía Bắc: 1.606; số quân nhân bị địch bắt trong chiến tranh biên giới Tây Nam: 140).] 

(ii) Pháp lệnh hóa quy định của Nghị định 31/2013/NĐ-CP về đối tượng vợ hoặc chồng của liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hằng tháng và bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng này.
(2) Về đối tượng người nước ngoài có công với cách mạng; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng (NCCVCM) đang định cư ở nước ngoài và người tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1974 - 1975 nhưng chưa đủ thời gian cấp Huy chương nêu tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư.
- Về đối tượng người nước ngoài có công với cách mạng: tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban thống nhất với Chính phủ thể hiện trong Công văn số 425, kế thừa quy định của Pháp lệnh hiện hành theo hướng không hạn chế việc việc thực hiện chính sách ưu đãi người nước ngoài có công với cách mạng và giao Chính phủ quy định (tại khoản 6 Điều 48).
- Đối với NCCVCM đang định cư ở nước ngoài: Đối tượng này không bị hạn chế việc nhận chế độ ưu đãi mà mình được hưởng. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải chỉ đạo, hướng dẫn các phương thức phù hợp để đối tượng nhận được chế độ ưu đãi.
- Đối với người hoạt động kháng chiến chưa đủ thời gian cấp Huân chương, Huy chương: Theo báo cáo của Cơ quan soạn thảo, các đối tượng này đã được hưởng một số chế độ ưu đãi như trợ cấp một lần hoặc hằng tháng theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg[footnoteRef:4] nếu có thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp; Quyết định số 209/2005/QĐ-TTg[footnoteRef:5] và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg[footnoteRef:6] nếu có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ; nếu đối tượng này đã được tặng Bằng khen thì nhận thêm một khoản trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg[footnoteRef:7]. Trường hợp, nếu bổ sung đối tượng này vào dự thảo Pháp lệnh dẫn đến có thể phải bổ sung chế độ, chính sách trong khi họ đã hưởng chế độ trợ cấp một lần và không nhất quán với quan điểm về giải quyết chính sách từ trước đến nay. Ủy ban thống nhất với giải trình của Cơ quan soạn thảo. [4:  Ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước.]  [5:  Ngày 8/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.]  [6:  Ngày 27/10/2008 thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.]  [7:  Ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.] 

2.Về điều kiện công nhận liệt sĩ (Điều 14) 
Tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về các trường hợp được công nhận liệt sĩ đã được chỉnh lý nhằm bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tế, bối cảnh của thời bình, tôn vinh xứng đáng đối với người có công.
Dự thảo Pháp lệnh được chỉnh lý đã quy định khái quát về các trường hợp và giao Chính phủ quy định chi tiết; đồng thời dự thảo Pháp lệnh đã bổ sung quy định các trường hợp không xem xét công nhận là NCCVCM (Điều 53). 
Các điều kiện xem xét công nhận liệt sĩ được chỉnh lý như sau: 
(1) Đối với trường hợp “Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm trong đấu tranh phòng chống tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự” (khoản 9, nay là điểm e và điểm k khoản 1): 
Dự thảo Pháp lệnh đã bỏ “phòng” trong “phòng, chống tội phạm” và chỉnh lý thành hai điểm để phân biệt đấu tranh chống tội phạm của người được giao nhiệm vụ và người không được giao nhiệm vụ (điểm e và điểm k khoản 1). 
- Đối với người được giao nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm: Dự thảo bỏ quy định điều kiện “dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm” với các lý do sau: (i) kế thừa quy định của Pháp lệnh hiện hành (chỉ quy định “đấu tranh chống tội phạm”, không quy định điều kiện “dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm” trong đấu tranh chống tội phạm) và (ii) nếu quy định phải có các yếu tố “dũng cảm”, “cấp bách, nguy hiểm” thì chưa phù hợp với thực tiễn công tác của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm, có các trường hợp không có các yếu tố này nhưngcó tính chất bất ngờ dẫn đến nguy hiểm tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an[footnoteRef:8]. Đồng thời, dự thảo đã bổ sung điều kiện “Trực tiếp làm nhiệm vụ”, cùng với việc  bổ sung các trường hợp không được xem xét công nhận người có công (tại Điều 53) bảo đảm chặt chẽ hơn so với quy định hiện hành, phù hợp với thực tiễn đấu tranh chống tội phạm của lực lượng chuyên trách.  [8:  Theo ý kiến của Bộ Công an, ngoài việc thường xuyên phải đấu tranh trực diện với các loại tội phạm, các băng, ổ nhóm, hoạt động có tổ chức, tính chất mức độ tội phạm ngày càng phức tạp, nghiêm trọng; sử dụng công cụ, phương tiện, vũ khí nguy hiểm thì lực lượng công an còn thực hiện các hoạt động khác để đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm như: trinh sát, tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính, giáo dục cảm hóa đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn cơ sở… Ví dụ: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động, khi phát hiện đối tượng có biểu hiện, hành động nghi vấn, tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng có thể đã hoặc đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội (như trộm cắp, cướp giật, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, ma túy…) lo sợ bị phát hiện đã bất ngờ sử dụng vũ khí tấn công làm cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác hy sinh (hoặc bị thương). Trường hợp này đủ điều kiện xem xét xác nhận liệt sĩ (hoặc thương binh) đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng nếu đối chiếu theo quy định như trong dự thảo Pháp lệnh sẽ rất khó khăn trong việc lập hồ sơ vì không đủ yếu tố “dũng cảm”, “cấp bách, nguy hiểm”.] 

(2) Đối với trường hợp “Đặc biệt dũng cảm thực hiện các công việc đặc biệt nguy hiểm, cấp bách để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, Nhân dân; có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội” (khoản 10, nay là điểm k khoản 1):
Để phù hợp với thực tiễn, thu hút trường hợp người không được giao nhiệm vụ hoặc không thuộc lực lượng chống tội phạm nêu trên, dự thảo Pháp lệnh đã được tiếp thu, chỉnh lý chặt chẽ hơn như sau: “Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là những tấm gương, có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội”.
 (3) Đối với các trường hợp “Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện hoặc diễn tập chiến đấu phục vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm” (khoản 6 nay là điểm g khoản 1); “Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao” (khoản 8, nay đã không quy định): 
Dự thảo Pháp lệnh đã được chỉnh lý như sau: “Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm”[footnoteRef:9]. Quy định này đã bao hàm các trường hợp xứng đáng khác đang được thực hiện và bổ sung một số trường hợp mới trong thực tiễn[footnoteRef:10]. Đồng thời, bao gồm được cả trường hợp công nhận liệt sĩ “Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao” vì đây là thuộc làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm. [9: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn luyện, diễn tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển, đặc công, trinh sát đặc nhiệm, kiểm ngư; chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai; làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà phá bom mìn, vật liệu nổ; nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, bảo quản, xử lý, tiêu hủy đạn dược; xây dựng công trình ngầm quốc phòng (quy định tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP; những trường hợp bôi đậm mới được bổ sung).]  [10: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn luyện, diễn tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển, đặc công, trinh sát đặc nhiệm, kiểm ngư; chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai; làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà phá bom mìn, vật liệu nổ; nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, bảo quản, xử lý, tiêu hủy đạn dược; xây dựng công trình ngầm quốc phòng (quy định tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP; những trường hợp bôi đậm mới được bổ sung).] 

(4) Đối với trường hợp “Do ốm đau, tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (khoản 7, nay là điểm h khoản 1): 
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban đã đề nghị Chính phủ cần đánh giá việc thực hiện quy định này trong những năm qua, xem xét tính công bằng với cán bộ, công chức, viên chức cùng công tác tại các địa bàn này và tính công bằng ngay trong những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để quy định phù hợp với thực tiễn hiện nay, tương xứng với các trường hợp công nhận liệt sĩ khác, tránh việc lợi dụng chính sách. 
Tuy nhiên, Chính phủ chưa bổ sung đánh giá theo yêu cầu của Cơ quan chủ trì thẩm tra mà đề nghị bỏ quy định công nhận liệt sĩ đối với trường hợp này với lý do để đảm bảo công bằng đối với các trường hợp công nhận liệt sĩ, tránh lợi dụng chính sách. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề nghị kế thừa quy định của Pháp lệnh hiện hành và điều chỉnh điều kiện công nhận liệt sĩ trong trường hợp này chặt chẽ hơn, thu hẹp địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Ủy ban thấy rằng, mỗi phương án đều có ưu điểm và hạn chế[footnoteRef:11], để khắc phục các hạn chế của 2 ý kiến nêu trên, sau khi thống nhất với Cơ quan soạn thảo, dự thảo Pháp lệnh được chỉnh lý trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh hiện hành nhưng chỉ giới hạn công nhận liệt sĩ trong trường hợp “Do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định”.  [11: Theo đề xuất của Chính phủ: Không quy định công nhận liệt sĩ trong trường hợp này (bỏ quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 11 của Pháp lệnh hiện hành) thì: Ưu điểm là bảo đảm sự công bằng khi công nhận nhận liệt sĩ trong thời bình là theo tiêu chí trên cơ sở hành vi, hành động cụ thể chứ không theo địa bàn và tránh được việc lợi dụng chính sách.Hạn chế là chưa có đánh giá tác động, chưa có sự đồng thuận của lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội và có thể gây ra tác động tiêu cực tới tâm tư, tình cảm của lực lượng vũ trang.
Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Công nhận liệt sỹ trong trường hợp chết khi “Trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc biên giới, biển, đảo” thì: Ưu điểm là kế thừa được tinh thần quy định của Pháp lệnh hiện hành, thu hẹp diện đối tượng do bổ sung điều kiện “trực tiếp làm nhiệm vụ” và giới hạn địa bàn phải thuộc “biên giới, biển, đảo”. Ý kiến này được sự đồng thuận của lực lượng vũ trang, tiếp tục góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hạn chế làchưa thực sự thống nhất tiêu chí về hành vi, hành động mà chỉ cần tiêu chí về địa bàn để được công nhận liệt sĩ và vẫn còn khả năng có thể lợi dụng chính sách.] 

(5) Đối với trường hợp “Do vết thương tái phát dẫn đến tử vong” đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên (khoản 11 nay là điểm l khoản 1): Dự thảo đã được chỉnh lý bảo đảm chặt chẽ hơn, bổ sung cụm từ “là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong” sau cụm từ “Do vết thương tái phát”. 
(6) Dự thảo Pháp lệnh đã bổ sung để giữ lại quy định hiện hành trường hợp công nhận liệt sĩ khi làm nghĩa vụ quốc tế.
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Điều 23)
 (1) Trên cơ sở thống nhất về nguyên tắc, trong cùng một điều kiện nếu bị hy sinh thì được công nhận là liệt sĩ, bị thương thì được công nhận là thương binh, dự thảo Pháp lệnh đã chỉnh lý về điều kiện, tiêu chuẩn công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. 
(2) Dự thảo Pháp lệnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 47 không quy định thương binh có vết thương đặc biệt tái phát được khám và giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động như Pháp lệnh hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành - Điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thương binh. Do đó, dự thảo Pháp lệnh đã được chỉnh lý giữ lại quy định hiện hành, đồng thời bổ sung thêm tại khoản 4 Điều 23các trường hợp vết thương còn sót, vết thương bổ sung để phù hợp với thực tế.
4. Về điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh (Điều 26) 
          Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ủy ban[footnoteRef:12], khoản 1 Điều 26 đã được chỉnh  lý như sau: “Sĩ quan, hạ sĩ quanQuân đội nhân dân, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân bị mắc bệnh mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm thì được cơ quan có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận bệnh binh” và bổ sung việc giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này (tại khoản 2 Điều 26).  [12: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban đề nghị “cần quy định cụ thể trong dự thảo Pháp lệnh những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, cấp bách hoặc Chính phủ phải quy định chi tiết”, đồng thời giữ lại quy định tại khoản 3 Điều 23 của Pháp lệnh hiện hành công nhận bệnh binh đối với cán bộ, chiến sỹ chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu, làm nghĩa vụ quốc tế đã xuất ngũ về gia đình, nay bị rối loạn tâm thần có liên quan đến bệnh cũ làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.] 

Đối với trường hợp bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần sau khi tham gia làm nghĩa vụ quốc tế, theo báo cáo của Ban soạn thảo, hồ sơ các đối tượng này cơ bản đã được giải quyết xong[footnoteRef:13] và thực tế tâm thần có nhiều dạng biểu hiện bệnh với nhiều nguyên nhân khác nhau, khó xác định được nguyên nhân do bệnh cũ tái phát, do tham gia làm nghĩa vụ quốc tế nên đề nghị không tiếp tục quy định trường hợp này trong Pháp lệnh.  [13:  Theo báo cáo của Ban soạn thảo, hiện có khoảng 270 trường hợp làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, Lào, biên giới phía Bắc đã được xem xét công nhận là bệnh binh theo điểm e khoản 1 Điều 33 Nghị định 31/2013/NĐ-CP.] 

5. Về chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Điều 18) 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo nguyên tắc đảm bảo mức sống tốt mà không phụ thuộc vào số con liệt sĩ.
Tại Công văn 425, Chính phủ đề nghị giữ mức trợ cấp tuất hàng tháng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng như đối với thân nhân liệt sĩ (tính theo số liệt sỹ) như  Pháp lệnh hiện hành và Chính phủ sẽ nghiên cứu nâng mức phụ cấp hàng tháng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng lên mức tương xứng, cùng với phụng dưỡng của xã hội để đảm bảo mức sống tốt. Quan điểm và đề xuất này của Chính phủ chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Ủy ban thấy rằng, Pháp lệnh hiện hành quy định chế độ trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ, trong đó giới hạn không quá mức trợ cấp 3 liệt sĩ (tương ứng 03 lần mức chuẩn) và đã được thực hiện ổn định trong những năm qua và mức trợ cấp 3 lần mức chuẩn bảo đảm được cuộc sống tốt cho đối tượng.
Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi thống nhất với Cơ quan soạn thảo, dự thảo Pháp lệnh đã được chỉnh lý theo hướng giữ mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ tại điểm a khoản 3 Điều 16 như hiện hành, riêng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, quy định chế độ trợ cấp được hưởng bằng 03 lần mức chuẩn trợ cấp hàng tháng chứ không tính theo số liệt sĩ và phụ cấp hằng tháng (khoản 2, khoản 3 Điều 18).
6. Về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học
	Các điều 25, 28 và 31 của dự thảo Pháp lệnh quy định đối tượng thân nhân là vợ, chồng được hưởng chế độ ưu đãi căn cứ vào độ tuổi 55 trở lên đối với vợ và 60 tuổi đối với chồng. Quy định này kế thừa quy định của Pháp lệnh hiện hành và phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 về độ tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Để bảo đảm tính thống nhất về quan điểm giải quyết chế độ ưu đãi áp dụng đối với những người hết tuổi lao động, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Pháp luật, Thường trực Ủy ban và Ban soạn thảo dự kiến  điều chỉnh tuổi hưởng chế độ ưu đãi thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
1. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thẩm tra, ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan, một số nội dung, quy định tại các điều 4, 5, 6, 7, 10, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 53 và 54 đã được chỉnh lý để giải thích từ ngữ; quy định, pháp lệnh hóa, bảo đảm các chế độ, chính sách ưu đãi; các trường hợp không được xem xét, xác nhận; việc đình chỉ, chấm dứt chế độ ưu đãi, trách nhiệm của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; tính thống nhất trong dự thảo Luật và trong hệ thống pháp luật, đồng thời bổ sung quy định chuyển tiếp tại Điều 58.
2. Về văn phong, kỹ thuật xây dựng văn bản, Ủy ban đã tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý kỹ thuật, bảo đảm rõ ràng về văn phong, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật đối với toàn bộ dự thảo Pháp lệnh để hoàn thiện văn bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
3. Dự thảo Pháp lệnh sau khi chỉnh lý gồm 7 chương, 58 điều. So với Pháp lệnh hiện hành, dự thảo đã bổ sung 03 chương, bỏ 01 chương và 03 điều, bổ sung 13 điều; có 36 điểm mới thuộc 8 nhóm nội dung lớn (xin gửi kèm theo Phụ lục về các điểm mới).
Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), Ủy ban về các vấn đề Xã hội trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua./.
	

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chính phủ;
- VPTW Đảng, Ban TCTW, Ban KTTW, Ban DVTW, Ban TGTW;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các ban của UBTVQH;
- Các bộ: LĐ-TB và XH, QP, CA, TC, YT, XD, TN&MT, NN&PTNT, GĐ-ĐT, NV, KHĐT, TT&TT, TP; 
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- UBTWMTTQVN; TW Hội LHPNVN;
- Lưu: HC, CVĐXH.
e-Pas: 92420.
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